
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

 
Số:             /KSBT-KHNV 

V/v mời báo giá mua sắm máy phun hóa 

chất phục vụ công tác phòng chống dịch 

tại các cửa khẩu năm 2025 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Sơn La, ngày           tháng 12 năm 2025 

    

     Kính gửi:  

 

Các nhà cung cấp đủ điều kiện theo quy định pháp luật. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để  

làm cơ sở mua sắm máy phun hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch tại các 

cửa khẩu năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời quý Công ty/Đơn vị có đủ điều 

kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng cung cấp mặt hàng theo 

yêu cầu báo giá như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. Địa 

chỉ: Số 84A, đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Nguyễn Thị Huệ, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; 

- SĐT: 0946071980 (trong giờ hành chính) 

- Email: phongkhnvcdc@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công ty/Đơn 

vị qua Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. Số 84A, đường Lò Văn 

Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông 

tin điện tử của đơn vị đến 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm máy phun hóa chất phục vụ công tác phòng chống 

dịch tại các cửa khẩu năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

(theo phụ lục 01 đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. 

Địa chỉ: số 84A, đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện mua sắm: Tháng 12 năm 2025. 
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4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số 

lượng thực tế mua sắm. 

5. Các thông tin báo giá (theo phụ lục 02 đính kèm) 

Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến Trung tâm, phí, lệ 

phí liên quan (nếu có). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm 

và bản báo giá của quý Công ty/Đơn vị./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử TT;  

- Hệ thống; mạng ĐT QG (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HST, KHNV. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

DANH MỤC 

Mua sắm máy phun hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu năm 2025  

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 
(kèm theo công văn số             /KSBT-KHNV ngày            /12/2025 của TTKSBT) 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 

Máy Phun thuốc 

côn trùng STIHL 

SR 5600 

 

Hãng sản xuất: STIHL 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Công nghệ: Đức 

Động cơ 2 thì xăng pha nhớt: 56,5 cc. 

Công suất động cơ theo ISO 7293: 2,6 kw / 3,5 hp. 

Đường kính xi lanh: 46 mm. 

Chu trình: 34 mm. 

Tốc độ phun: 0,09 – 2,91 lít/phút. 

Tốc độ không tải: 2.800 vòng/phút 

Hệ thống đánh lửa: Magneto điện tử. 

Trọng lượng rỗng: 11,2 kg 

Bình nhiên liệu: 1,5 lít 

Dòng thổi tối đa: 1260 m3/giờ 

Vận tốc gió: 101m/giây 

Dung tích bình chứa thuốc: 13 lít  

Dãi phun: Dọc 11,5 m – ngang 12 m 

Van điều chỉnh: Từ mức 1 -> 6 có tác dụng hiệu quả trong việc cần 

phun hóa chất ở một lượng nhỏ hóa chất ở nồng độ đậm đặc và cần 

phun hóa chất với công suất lớn. 

Cái  02 

 

 Tổng cộng: 01 danh mục    
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Phụ lục 02 
Tên công ty/đơn vị………............. 

Địa chỉ………………................... 

Điện thoại……………………....... 

Email……………Website………. 

BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số           /KSBT-KHNV ngày         /12/2025 của TTKSBT) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá máy phun hóa chất như sau: 

1. Báo giá máy phun hóa chất : 

STT 
Danh 

mục  

Thông 

số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 
Mã HS 

Năm 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên quan 

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

1 …             

2 …..             

 ...             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

   ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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